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Từ những năm 1970-1980, dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học kỹ 
thuật, xu hướng toàn cầu hóa và.khu vực hóa ngày càng phát triển mạnh mẽ. Sự tùy 
thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia, sự liên kết, hỢp tác giữa các nền kinh tê trở thành  
điều kiện quan trọng cho quá trình phát triển của các dân tộc. Đặc biệt, từ sau khi 
chiến tranh lạnh kết thúc, vấn đê phát triển kinh tê trở thành mục tiêu hàng đầu 
đối với các nước thì nhu cầu liên kết hỢp tác khu vực và quốc tế  đưỢc đặt ra một 
cách bức thiết. Các quốc gia lớn, nhỏ, đang phát triển và phát triển tìm cách điều 
chỉnh lợi ích chiến lược của mình nhằm thúc đẩy quá trình hội nhập khu vực và 
quôc tế. Thê giỏi đã và đang chứng kiên quá trình liên kêt diễn ra mạnh mẽ và có 
hiệu quả của Liên Minh châu Âu (EU) - một thị trường nhất thể hoá với đồng tiến 
chung châu Âu (EURO), Hiệp định khu vực mậu dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA); Diễn

đàn Hợp tác Kinh tế  Đông Á (EAEC); Hiệp hội các nước Đông - Nam Á (ASEAN);

Diễn đàn HỢp tác Kinh tê châu Á - Thái Bình Dương (APEC).. .

Việt Nam là một nưốc thuộc khu vực Đông - Nam A, nằm trong khu vực châu A - 
Thái Bình Diírtng. Đâv là khu vưc, trong những thập niên 70, 80 có sự phát triển 
kinh tê vào loại năng động nhất thê giới. Nơi đây, đã và đang diễn ra quá trình liên 
kết, hỢp tác khu vực mạnh mẽ với sự ra đòi và hoạt động có hiệu quả của các tổ chức 
ASEAN và APEC... Vì vậy, Việt Nam cần phải tham gia vào quá trình hỢp tác khu 
vực để tranh thủ các điều kiện đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa và hiện đại 
hóa đất nưốc.

Xuất phát từ nhận thức đúng đắn xu thê chung của thê giới và yêu cầu. nhiệm 
vụ của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước - phá thê bị bao vây cấm vận, tham 
gia tích cực vào đời sông cộng đồng quôc tế; đưa đất nước ra  khỏi khủng hoảng, củng 
cô' vỊ thê dân tộc Việt Nam trên trường quô'c tế, Đại hội đại biểu toàn quô'c lần thứ 
VI của Đảng đã để ra chính sách đôi ngoại rộng mở, đa dạng hoá, đa phương hóa 
quan hệ quốc tê. Các Đại hội và Hội nghị Trung ương Đảng tiếp theo quán triệt sâu 
sắc hơn quan điểm đôl ngoại kết hỢp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thòi đại, tạo 
dựng môi trường quô’c tê thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quô'c của Đại 
hội VI và phát triển hơn nữa chủ trương "thêm bạn bót thù" thành phương châm 
"Việt Nam muôn là bạn với tất cả các nưóc trong cộng đồng thê giối, phấn đấu vì 
hòa bình, độc -lập và phát triển" [1, tr.47]. Đảng ta chủ trương mở rộng quan hệ vđi



mọi quốc gia "Hợp tác bình đẳng và cùng có lợi với tất cả các nước, không phân 
biệt chê độ chính trị -  xã  hội khác nhau trên cơ sở các nguyên tắc cùng tồn tại hòa 
bình" [1, tr.88].  Chuyển mạnh hoạt động ngoại giao từ quan hệ chính trị là chính, 
sang quan hệ chính trị - kinh tế, gia nhập các tổ chức khu vực và quôc tế  khi cần 
thiết và có điếu kiện.

Trong quan hệ hỢp tác với khu vực, Đảng ta xác định cần coi trọng liên kết, 

hỢp tác với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ưu tiên táng cường quan hệ với các 
nước ASEAN và tổ chức ASEAN "Phát triển quan hệ hữu nghị với các nước Đông - 

Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương, phấn đấu cho một Đông - Nam Á hoà bình 
hữu nghị và hợp tác. Mở rộng sự hợp tác bình đẳng cùng có lợi" [1, tr.90] với các 
khu vực khác của th ế  giới. Hội nghị Trung ương lần thứ 3 (khoá VII) đề cặp đến việc

Việt Nam tham gia Hiệp ước Bali  (Hiệp ước thân thiện và hỢp tác ỏ Đông - Nam Á 
ký ngày 24-2-1976) ,  tham gia các diễn đàn đối thoại với ASEAN, tích cực nghiên 
cứu mở rộng quan hệ với ASEAN.

Như vậy, Đại hội lần thứ VI của Đảng đã đặt nển móng cho chính sách đôi 
ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, táng cưòng liên kết, hỢp tác 
khu vực và uuô'c tế. Trong đó, việc mở rộng quan hệ và tiến tới gia nhập tổ chức 

Hiệp hội các quôc gia Đông - Nam Á là hướng ưu tiên hàng đầu, là bước đột phá, mở 
đưòng cho hành trình hội nhập quốc tê của nước ta.

Thực hiện chủ trương đôi ngoại rộng mỏ của Đảng, trong quan hệ với khu vực, 
ngoại giao Việt Nam đã góp phần làm rõ lập trường, quan điểm và thiện chí của ta

về việc xây dựng Đông - Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương trỏ thành khu vực 
hòn bình, ổii dìiili, hừu Iigliị vù liỌp túc. Nãuỉ 1093 ,  Nhà Iiưóc La côiig bô "chínlỉ bách 

bô'n điểm mới của Việt Nam đôl với khu vực", khẳng định Việt Nam thực hiện chính 
sách dôi ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở theo phương châm đa dạng hóa quan hệ vỏi 
tất cả các nước trong cộng đồng quôc tê trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn 
vẹn lành thổ của nhau; hỢp tác, bình dẳng, cùng có lợi, vì lợi ích hòa bình và phát 
triển của mỗi nước; Việt Nam coi trọng việc mở rộng quan hệ hữu nghị, hỢp tác với

các nước châu Á - Thái Bình Dương và chủ trương táng cưòng quan hệ hỢp tác nhiều

inặt voi từng nước láng giềng cũng như vỏi Hiệp hội các nước Đông - Nam Á vói tư 
cách là một tổ chức khu vực; sẵn sàng gia nhập ASEAN vào thòi điểm thích hỢp...

Thiện chí của Đảng và Nhà nước ta trong việc cải thiện và táng cưòng quan hệ 

với các nước nói chung và khu vực Đông - Nam Á nói riêng, đă đưỢc dư luận quốc tế 
và các nưóc thành viên ASEAN đồng tình ủng hộ. Quan hệ song phương và đa 
phuJng giữa Việt Nam và ASEAN từng bước được khai thông và củng co'. Những 
ngh. kỵ và hiểu lầm trong-quá khứ đưỢc giải tỏa. Việt Nam lần lượt tham gia vào cơ 
cấu của tổ chức ASEAN và chính thức gia nhập tổ chức này vào ngày 27 tháng 7 
nảĩĩ* 1995. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng đánh dấu sự phát triển về chất trong
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quan hệ Việt Nam với các nưốc Đông - Nam Á, đồng thòi là bưởc mở đầu cho hành 
trình Việt Nam hội nhập khu vực và quốc tế.

Quá trình tăng cường quan hệ với các nước ASEAN, đã tạo những tiên đê lĩKỚi 
cho mở rộng hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, Nhìn tổng thể, Việt Nam 
đã "phủ sóng ngoại giao" suốt từ Bắc tới Nam, từ Tây sang Đông với các sự kiện 
ngoại giao nổi bật như; quan hệ Việt - Mỹ được chính thức bình thường hóa ngày 11 
tháng 7 năm 1995; Hiệp định Hợp tác Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) đã đưỢc 
ký tắt; quan hệ Việt Nam với các nước Tây, Bắc Âu được mở rộng. Quan hệ đối ngoại 
của Việt Nam đã gặt hái được những thành công to lớn, phá thế bị bao vây cấm vận, 
tham gia tích cực vào đời sống cộng đồng quốc tế  "nước ta đã có quan hệ ngoại giao 
với hơn 160 nước, có quan hệ buôn bán với trên 100 nưóc. Các công ty của hơn 50 
nước và vùng lãnh thổ đã đầu tư trực tiếp vào nước ta" [2, tr.63]. Tháng 6 năm 1996, 

Việt Nam chính thức nộp đdn xin gia nhập Diễn đàn Hợp tác Kinh tê châu Á - Thái 
Bình Dương (APEC). Tháng 11 - 1997, Hội nghị thượng đỉnh APEC lần thứ năm đã 
nhất trí kết nạp Việt Nam làm thành viên tổ chức này. Tháng 11-1998 Việt Nam

được kết nạp làm thành viên chính thức của Diễn đàn Hợp tác Kinh tê châu A - 
Thái Bình Dưdng.

Tham gia APEC, Việt Nam hội nhập vào một tổ chức liên khu vực có quy mô 
rộng lốn, trong đó có nhiều cường quô'c kinh tế, với một thực thể đa dạng và phức 
tạp hơn nhiều so với tổ chức ASEAN. Tính đến tháng 11 năm 1998, APEC có 21 
thành viên, với dân sô" trên 2 tỷ người bao gồm các nước và vùng lãnh thổ có nền 
kinh tê và khoa học công nghệ phát triển hàng đầu thế  giối như: Mỹ, Nhật Bản, 
Canada, Ôxtrâylia...; các nền kinh tê công nghiệp mới phát triển với tốc độ nhanh 
như: Hàn Quốc, Đài Loan, Hông Kóng, Xingapo va các nUớc dang phái Iriển cỏ liềiii 
năng lốn với sự năng động cao như Trung Quô"c và các nưốc thuộc tổ chức ASEAN... 
"Tổng sản phẩm quốc dân (GDP) nàm 1996 của APEC đạt 14 nghìn tỷ USD, chiêm 
56% tổng sản lượng hàng năm của toàn thế giới; trao đổi thương mại trong APEC 
chiếm 46% tổng dung lượng thương mại hàng hóa thê giới" [3],

B ảng 1: Mức tăng GDP hàng năm (1991-1994)  của APEC 
so vỏi các khu vực khác (tính theo %)

1991 1992 1993 1994

Thế giới 0,3 1,3 1,7 2,5

EU 0,7 1,1 -0.4 1.6

APEC 1,9 2,5 2,6 3,5

(Nguồn: Bộ N goại g iao, Vụ Tổng hỢp K inh tế, Diễn đàn  HỢp tác Kinh tế  châu  

Á - Thái B ình Dương, NXB Chính trị Quốc g ia, H. 1998, Tr 552)



Việt N am  tham  gia  APEC • Bước p h á t triển mới của 47

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương có tầm quan trộng đặc biệt về địa - chính 
trị vá địa - kinh tế  đối với Việt Nam. Đây là khu vực nhạy cảm cả về chính trị và an 
ninh, là nơi tập trung quyển lợi của các nước lớn, nơi tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp vể 
lãnh thổ và lãnh hải. Vì vậy, việc Việt Nam tham gia APEC sẽ góp phần tạo dựng

môi t rường hòa bình, ổn định và hữu nghị ở châu Á - Thái Bình Dương. Đây là vấn 
đê có ý nghĩa đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ta. v ề  kinh tế, 

các nền kinh tê thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế  châu Á - Thái Bình Dương không 
những là đối tác quan trọng trong hệ thống kinh tế  - thương mại thế giới mà còn là 
đối tảc chủ yếu của nền kinh tế  nước ta "chiếm tới 80% kim ngạch ngoại thương của 
Việt Nam" [4, t r . l l ] ,  trong khi đó, khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) chỉ 
chiếm khoảng 1/3 kim ngạch ngoại thướng Việt Nam.

B ản g 2: Danh sách 10 bạn hàng lớn nhất của Việt Nam thòi kỳ 1991-1995
(tỷ trọng tính bằng % của tổng sô vốn)

TT Tên nước và lãnh 
thổ (thứ tự theo 
tổng kim ngạch)

Tỷ trọng trong 
xuất khẩu của 
Việt Nam

Tỷ trọng trong nhập 
khẩu của Việt Nam

Tỷ trọng trong 
tổng kim ngạch

1 Nhật Bản 28,46 10,67 17,97

2 Xingapo 14,62 20,09 17,85

3 Hàn Quôc 2,19 12,49 8,26
4 Đài Loan 5,35 7,07 • 6,36
5 Hồng Kông 4,86 5,26 5,10

Trung Quốc 7,4Z 2,33 4,42
7 Nga 2,22 5,08 3,91
8 Pháp 3,15 4,03 3,67

9 Thái Lan 2,88 4,05 3,57

10 Đức 4,61 2 ,69 3 ,48

Cộng 7 5 , 7 6 7 3 ,7 6 74 ,5 8

(Nguồn: Bộ N goại g iao , Vụ tổng hỢp Kinh tế, Diễn đàn  Hợp tác Kinh t ế  châu  

Á - Thái B ình Dương, NXB C hính trị Quốc g ia, H. 1998, Tr 555)

Bảng thông kê trên cho thây, trong sô" 10 bạji hàng lốn nhất của Việt Nam thời 
kỳ 1991-1995, có tám nước hiện nay là thành viên của APEC và là những nước 
chiêm tỷ trọng xuất nhập khẩu lớn nhất trong danh sách các bạn hàng của Việt 
Nam.
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Các nưốc và vùng lãnh thổ tham gia APEC cũng là những đối tác đầu tư lớn 
vào Việt nam, "chiếm 75% tổng số vốn đầu tư nước ngoài và là một nguồn cung cấp 
ODA lớn nhất cho Việt Nam" [4, t r . l l ]  (trong khi đó, tính đến tháng 3/1994, đầu tư 
trực tiếp của ASEAN vào Việt Nam chiếm 18% tổng số dự án và 16% tổng sô' vôn 
đầu tư của nưốc ngoài ở Việt Nam). Theo số liệu thống kê do Vụ Tổng hợp Kinh tê 
Bộ Ngoại giao đưa ra thì tám nhà đầu tư nưốc ngoài lớn nhất vào Việt Nam đều là 
các nước thành viên APEC.

B ảng 3: Danh sách tám nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam
(tính đến 28-6-1997)

TT Tên nước và lãnh thô 
(thứ tự theo số vốn đầu tư)

Sô" dự án
Tổng số  won đầu tư 

(triệu đô la)

Xingapo 165 5.170

Đài Loan 297 3.962

Hồng Kông 195 3.643

Nhật Bản 206 3.136

Hàn Quốc 190 2.555

6 Mỹ 70 1.185

Thái Lan 77 1.073

8 Malaixia 56 1.071

(Nguồn : Bộ N goại g iao ; Vụ Tổng hỢp Kinh tế, Diễn đàn  HỢp tác K inh t ế  châu Á 
- Th ái B in h  D ương, NXD C h ín h  trị Quốc gia , H. 1 9 9 8 .  T r  5/ĩ7J

Những sô" liệu trên đây cho thấy kết quả hỢp tác về thương mại và đầu tư giữa 
Việt Nam và các nước thành viên APEC từ năm 1991-1997 là rất lớn. Khi tham gia 
vào APEC, Việt Nam có thêm điểu kiện để mở rộng và nâng cao hơn nữa hiệu quả 

hỢp tác với các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hội nhập ASEAN, chúng ta quan hệ vói các nước thuộc loại vừa và nhỏ, vối các 
nền kinh tê đang phát triển. Tham gia APEC, Việt Nam phải đôi mặt trực tiếp với 
những nước phát triển có nền kinh tế  hùng mạnh, với trình độ khoa học công nghệ 
tiên tiến hàng đầu thê giới, và các nền kinh tê đang lên. Mặt thuận lợi cơ bản của 
hội nhập là chúng ta có điều kiện mở rộng thị trường cho hàng hoá nội địa (dân số 
các nưâc APEC gấp gần 5 lần dân số ASEAN), thu hút được nhiều vốn đầu tư hơn, 
tiếp nhận đưỢc công nghệ hiện đại và phương pháp quản lý tiên tiến của th ế  giới.

Vấn đề Việt Nam tham gia APEC là phù hỢp với yêu cầu khách quan của sự 
phát triển nền kinh tế  đất nước và xu thế quốc tế. Tuy nhiên, do điểm xuất phát 
thấp về trình độ nền kinh tế, nên việc hội nhập của Việt Nam gặp phải những khó
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khản và thách thức rất lớn. So vối các nước trong APEC, thu nhập quốc dân tính 
theo đầu ngưòi của Việt Nam vào loại thấp nhất; nển kinh tế  nước ta mói chuyển 
sang cơ chế thị trường, thiếu đồng bộ, hệ thông chính sách và môi trưòng pháp luật 
kinh tế  chưa ổn định hoặc bât cập so với các nước; trình độ khoa học công nghệ và 
náng lực cạnh tranh của nền kinh tê nước ta còn rất hạn chế, chưa thích ứng được 
với tập quán kinh doanh quốíc tế. Mục tiêu tự do hóa thương mại và đầu tư của 
APEC đặt ra với các nước đang phát triển vào nám 2020 là một thách thức lớn đối 
với Việt Nam. Nó sẽ làm giảm nguồn thu ngân sách Nhà nước qua thuế nhập khẩu, 
đe dọa đến sự tồn tại và hoạt động của một ngành kinh tế  có khả nãng cạnh 
tranh yếu; luồng đầu tư và chuyển giao công nghệ từ nước ngoài là yếu tô' tích cực 
thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, nhưng nếu chúng ta không có cơ chế, biện pháp 
quản lý tôt thì tác dụng của nó sẽ ngược lại. Vì vậy, để hội nhập đạt hiệu quả cao, 
nền kinh tế  nước ta phải được đổi mói về cơ cấu, về trình độ, về môi trưòng đầu tư, 
hợp tác và về khả năng cạnh tranh trên thương trường quốc tế. Đây chính là động 
lực thúc đẩy sự phát triển của nển kinh tế Việt Nam.

Trong các thành viên của APEC, có nhiều nước phát triển là trụ cột của những 
tổ chức tài chính, tín dụng và thương mại quốc tế. Vì vậy, việc tham gia APEC sẽ 
tạo những điều kiện thuận lợi cho Việt Nam trong quá trình hội nhập quôc tế, trước 
mắt là việc tiến hành đàm phán hiệp định thương mại Việt - Mỹ và việc gia nhập tô 
chức thưởng mại thế giối (WTO) của Việt Nam (nước ta nộp đơn xin gia nhập Tổ 
chức Thương mại thế giới từ tháng 12 nàm 1994).

Tóm lại: Việt Nam gia nhập APEC là bước phát triển mới của hành trình hội 
nhập khu vực và quôc tế dưới ánh sáng của đường lôl đôi ngoại rộng mở - đa dạng 
hóa. dn p h ư r ín g  hốa  q u í ìn  h ộ  q i in ir  tô  cìiíỢr đồ  ra  từ  Đ ạ i  h ộ i Đ ả n R  lầ n  th ứ  V ĩ  8ỉ,t k iệ n

này không những đánh dấu vị thế mới của nưỏc ta trong quan hệ với khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương mà còn mở ra triển vọng to lớn cho quá trình Việt Nam tham gìa 
vào các tổ chức hỢp tá.- quôc tế, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ qviôc [2].
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